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Câu 1: (2,0 điểm).

Dựa trên đặc điểm cấu tạo và tính chất của phân tử nước, hãy giải thích các hiện tượng sau :


a. Khi bảo quản rau quả tươi, người ta chỉ để trong ngăn lạnh để chứ không để trong ngăn đá.


b. Khi cơ thể đang ra mồ hôi, nếu có gió thổi sẽ có cảm giác mát hơn.


c. Trên bề mặt phía ngoài của cốc đựng nước đá thường có các giọt nước hình thành.


d. Một số côn trùng (nhện nước, gọng vó ...) có khả năng chạy trên mặt nước mà không bị chìm 

Câu 2: (2 điểm).


a. Tính động của màng được quyết định bởi những yếu tố nào ? Tại sao colesteron được coi là "đệm nhiệt độ" cho màng ?


b. Phân biệt lizôxôm cấp 1 và lizôxôm cấp 2

Câu 3: (2 điểm).


a. Người ta thấy bệnh vô sinh ở nam giới và bệnh viêm đường hô hấp ở người có liên quan đến hệ thống khung xương tế bào khi bị hư hỏng. Giải thích.


b. Hãy cho biết mỗi loại protein sau : Amilaza, Insulin, Tubulin, ADN polimeraza được tổng hợp ở loại riboxom nào trong 3 loại trong tế bào của người là riboxom bám màng, riboxom tự do, và riboxom ti thể ? Giải thích.


c. Sự vận chuyển H+ qua màng sinh học liên quan đến hai quá trình trao đổi chất nào diễn ra trên màng ?

Câu 4: (2 điểm).


a. Enzim có thể làm giảm năng lượng hoạt hoá và tăng tốc phản ứng bằng những cách nào ?


b. Một nhà khoa học đã tạo ra một loại thuốc nhằm ức chế một enzym “X”. Tuy nhiên, khi thử nghiệm trên chuột ông ta lại thấy thuốc có nhiều tác động phụ không mong muốn vì nó ức chế cả một số enzym khác.


* Hãy giải thích cơ chế có thể có của thuốc gây nên tác động không mong muốn nói trên.


* Hãy thử đề xuất một loại thuốc vẫn ức chế được enzym X nhưng lại không gây tác động phụ không mong muốn. Giải thích.

Câu 5: (2 điểm).


a. Hãy nêu ý nghĩa các điểm chốt trong sơ đồ dưới đây 
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b. Thời gian cua kì trung gian ở tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, tế bào hợp tử, tế bào gan, tế bào thần kinh có gì khác nhau ? Giải thích.

Câu 6: (2 điểm).


a. Phân biệt vi khuẩn và vi khuẩn cổ (Achaea).


b. Căn cứ vào đâu mà người ta lại cho rằng Archaea là ranh giới giữa vi khuẩn và sinh vật nhân thực ?

Câu 7: (2 điểm).


a. Tại sao các vi sinh vật vi hiếu khí (vi khuẩn giang mai …) lại không thể sống được ở nồng độ oxi cao ?


b. Đây là quá trình nào xảy ra trong đất ? Hậu quả của quá trình với đất và cây trong như thế nào ? Nêu cách khắc phục. 
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c. Nấm men rượu (Saccharomyces Cererisiae) trong khi lên men đường glucôzơ nếu có ôxy phân tử gia nhập thì sẽ xuất hiện hiện tượng gì ? Giải thích.

Câu 8: (2 điểm).


a. Trong muối dưa, nếu dưa bị hỏng ngay trong giai đoạn đầu thì có thể do những nguyên nhân nào ?


b. Tại sao dưa chua để lâu sẽ bị khú ?


c. Hãy nêu những điểm khác nhau trong làm tương và làm nước mắm

Câu 9: (2 điểm).


a. Nuôi cấy E. coli trong môi trường với nguồn cung cấp cacbon là frutôzơ và sorbitol, thu được kết quả như bảng dưới đây. Hãy vẽ đồ thị và giải thích quá trình sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.
	Giờ
	0       1        2         3         4         5          6         7          8          9

	Số lượng tế bào vi khuẩn
	102   102      104      106      108      108      1010     1014        1018        1022



b. Vi khuẩn gây viêm loét dạ dày (Helicobacter pylori) là vi khuẩn ưa axit hay chịu axit ? Tại sao chúng sống được trong dạ dày có pH rất thấp (pH = 2-3) ?


c. Người ta thấy vi sinh vật có tên là Halobacterium có thể sống bình thường ở nồng độ muối lên đến 32%. Hãy cho biết Halobacterium thuộc nhóm vi sinh vật nào ? Phương thức dinh dưỡng là gì ? Làm thế nào vi sinh vật đó có thể sống trong môi trường có nồng độ muối cao đến vậy ?

Câu 10: (2 điểm).


a. Tại sao prophago ít khi chuyển thành phago sinh dưỡng ? 


b. Khi nào thì prophago trở thành phago sinh dưỡng ?


c. Có ý kiến cho rằng “Trong suốt quá trình từ khi nhiễm phage đến giai đoạn tổng hợp tất cả các thành phần của phage, người ta không tìm thấy phage trong tế bào vi khuẩn”. Đúng hay sai ? Giải thích.
                            ----------------------------Hết---------------------------------
	Tr­êng THPT chuyªn Th¸i B×nh
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ĐÁP ÁN

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a
	Do nước đá có thể tích lớn hơn nước lỏng nên khi để rau quả tươi (là dạng vốn đang chứa nhiều nước) vào ngăn đá, nước trong đó sẽ thành nước đá ( phá vỡ tế bào ( làm hỏng, làm giảm chất lượng của rau quả.
	0,5

	
	b
	Do nước trong mồ hôi khi bay hơi phải lấy nhiệt của cơ thể (giúp làm giảm nhiệt của bề mặt cơ thể. Có gió sẽ giúp nước trong mồ hôi bay hơi nhanh hơn ( làm giảm nhiệt nhanh hơn ( tạo cảm giác mát hơn khi không có gió.
	0,5

	
	c
	Do hơi nước trong không khí quanh cốc nước đá có nhiệt độ cao hơn thành cốc ( bị mất nhiệt khi tiếp xúc với thành cốc (hình thành liên kết hidro giữa các phân tử nước trên bề mặt cốc ( tạo thành các giọt nước.
	0,5

	
	d
	Do sự liên kết giữa các phân tử nước (bằng liên kết hidro) tạo sức căng bề mặt cho khối nước. Lực này tuy yếu nhưng cũng có khả năng đỡ được một số côn trùng nhỏ giúp chúng có thể di chuyển được trên mặt nước mà không bị chìm.
	0,5

	2
	a.
	* Tính động (lỏng) của màng được quyết định bởi :

- Sự chuyển động kiểu flip - flop của các phân tử photpholipit trong màng. 

- Sự chuyển động của một số protein trong màng.

- Tỷ lệ giữa các loại photpholipit chứa axit béo no/không no.

- Tỷ lệ photpholipit/colestron.

* Ở nhiệt độ thấp, colesteron được coi là "đệm nhiệt độ" cho màng do :
- Ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao : Các phân tử Colesteron sắp xếp xen kẽ trong lớp kép photpholipit giúp cản trở sự vận động của phospholipit nên làm tăng tính ổn định, rắn chắc cho màng (giảm tính động của màng).

- Nhưng khi ở nhiệt độ thấp, colesterol lại ngăn cản sự bó chặt đều đặn của photpholipit làm cản trở sự rắn lại của màng, do đó sẽ làm giảm nhiệt độ cần thiết làm rắn màng xuống thấp hơn.
	1,0

	
	b
	Lizôxôm  cấp 1

Lizôxôm cấp 2

Mới được tạo thành, chưa tham gia hoạt động phân giải

Đang tham gia hoạt động phân giải

Được hình thành từ phức hệ Golgi 

Được hình thành từ lizôxôm cấp 1 liên kết với các bóng thực bào ,bóng ẩm bào hoặc bóng tự tiêu 

Phân bố ở gần nhân hoặc phức hệ Golgi 

Có thể gặp ở các vị trí khác nhau của tế bào 

pH thường bằng 5 

pH nhỏ hơn 5

Chứa enzym thuỷ phân ở dạng chưa hoạt động 

Có enzym thuỷ phân ở dạng hoạt động


	1,0

	3
	a
	
- Nam giới khi bị nhiễm độc, hệ thống vi ống tạo nên đuôi tinh trùng bị hỏng, không chuyển động đến ống dẫn trứng được, do đó bị vô sinh.


- Hư hỏng tế bào lông của biểu mô hệ thống dẫn khí nên không ngăn được vi khuẩn xâm nhập vào phổi, gây viêm đường hô hấp, viêm phổi.
	0,5

	
	b
	- Riboxom bám màng tổng hợp các protein xuất bào : Amilaza là enzim phân giải tinh bột – xảy ra bên ngoài tế bào tiết enzim; Insulin là hoocmon điều hòa đường máu – xảy ra bên ngoài tế bào tiết hoocmon ( hai protein trên được tổng hợp từ Riboxom bám màng.

- Riboxom tự do tổng hợp các protein dùng trong tế bào : Tubulin là thành phần cấu tạo nên thoi vô sắc khi phân bào, khung xương tế bào. ADN polimeraza là enzim dùng cho quá trình tái bản ADN( hai protein trên được tổng hợp từ Riboxom tự do.

- Riboxom ti thể tổng hợp các protein dùng trong ti thể : Ti thể tự tổng hợp ADN riêng ( cần có ADN polimeraza nên sẽ tự tổng hợp enzim này.
	1,0

	
	c
	- Đồng vận chuyển H+/Lactôzơ, H+/Saccarôzơ qua màng.

- Hóa thẩm : Tổng hợp ATP từ ADP và P vô cơ nhờ ezim ATP synthetaza theo cơ chế hóa thẩm.
	0,5

	4
	a
	- Tạo khuôn cho các cơ chất liên kết trên trung tâm hoạt động có thể tiếp xúc với nhau theo hướng hợp lý để phản ứng giữa chúng có thể xảy ra.

- Kéo căng và bẻ cong các liên kết hoá học trong phân tử cơ chất làm chúng dễ bị phá vỡ ngay ở nhiệt độ và áp suất bình thường.

- Do cấu trúc đặc thù của vùng trung tâm hoạt động đã tạo ra vi môi trường có độ pH thấp hơn so với trong tế bào chất nên enzim dễ dàng truyền H+ cho cơ chất.

- Các vị trí hoạt động trong trung tâm hoạt động của enzim trực tiếp tham gia vào trong phản ứng hoá học bằng cách hình thành các liên kết cộng hoá trị tạm thời với cơ chất. Cuối phản ứng các vị trí hoạt động này lại được khôi phục như thời điểm trước phản ứng.
	1,0

	
	b
	- Cơ chế tác động : Thuốc có thể là chất ức chế cạnh tranh đối với nhiều loại enzym khác nhau vì thế thay vì chỉ ức chế enzym X nó ức chế luôn một số enzym quan trọng khác gây nên các tác động phụ không mong muốn.

- Cải tiến thuốc : Để thuốc có thể ức chế riêng enzym X chúng ta nên sử dụng chất ức chế không cạnh tranh đặc hiệu cho enzym X. Chất ức chế không cạnh tranh sẽ liên kết dị lập thể (với vị trí khác không phải là trung tâm hoạt động của enzym) nên không ảnh hưởng đến hoạt tính của các enzym khác.
	1,0

	5
	a
	- Điểm chôt G1: Kiểm tra các quá trình đã hoàn tất ở G1, phát động sự tái bản AND.

- Điểm chốt G2: Kiểm tra sự chính xác khi hoàn tất quá trình tự nhân đôi AND. Phát động sự đóng xoắn NST, hình thành vi ống cho thoi phân bào.

- Điểm chốt M: Kiểm tra sự hoàn tất các quá trình tan rã màng nhân, tạo thoi phân bào, gắn NST vào tơ vô sắc. Giúp tế bào chuyển từ kì giữa sang kì sau.
	1,0

	
	b
	-  Tế bào vi khuẩn: kỳ trung gian thường rất ngắn, không chia thành các pha như ở tế bào nhân thực. Nguyên nhân: phân bào trực phân, không cần tơ phân bào; cấu tạo tế bào đơn giản, tốc độ tổng hợp các chất, tốc độ tái bản nhanh …

- Tế bào hồng cầu: không có nhân, không có khả năng phân chia nên không có kỳ trung gian.

- Tế bào hợp tử: kì trung gian thường ngắn do pha G1 thường rất ngắn (hợp tử phân chia rất nhanh, chủ yếu là phân chia nhân).

- Tế bào gan : chu kì tế bào dài, rất ít phân chia, thường dừng lại ở pha nghỉ G 0 . tế bào chỉ phân chia khi có tín hiệu phân chia ngoại bào.

- Tế bào thần kinh : không bao giờ phân chia.
	1,0

	6
	a
	Đặc điểm

Vi khuẩn

Vi khuẩn cổ

Có protein histon 

Không 

Có 

Aa mở đầu 

Foocmin metrionin 

Metrionin 

Thành tế bào 

Murein 

Pseudomurein 

Cấu trúc lipit của màng

Chứa liên kết este 

Chứa liên kết este

ADN polymezaza 

Có một loại tham gia 

Nhiều loại 

Sắc tố quang hợp 

Diệp lục a, khuẩn diệp lục 

Bacteriorhodopsine

Sinh trưởng ở nhiệt độ cao

Không có khả năng 

chịu được nhiệt độ cao từ 80 – 100oC


	1,25

	
	b
	* Archaea là ranh giới giữa vi khuẩn và sinh vật nhân thực vì : 


- Archaea có nhiều đặc điểm giống vi khuẩn : Cấu tạo đơm bào, tế bào nhân sơ, RBX loại 70S, có plasmit ...


- Archaea có nhiều đặc điểm giống sinh vật nhân thực : Một số có Intron, có protein liên kết với ADN, aa mở đầu là metrionin …
	0,75

	7
	a
	VSV vi hiếu khí không thể sống được ở nồng độ O2 cao do trong tế bào của chúng không đủ số lượng và chủng loại các enzim như SOD, catalaza và peroxidaza … để phân giải hoàn toàn các yếu tố độc hại sinh ra khi tế bào tiếp xúc với O2. 
	0,5

	
	b
	* Là hô hấp nitrat trong đất :


- Quá trình Amon hoá nitrat : Là quá trình phân giải NO3- => NH3. NH3 này có thể được các VK sử dụng ngay làm nguyên liệu tổng hợp Protein (quá trình này giống quá trình amôn hóa ở thực vật).


- Quá trình Phản nitrate hoá : Là quá trình phân giải NO3- => N2. Do vi khuẩn phản nitrate hóa không có khả năng khử nitrat thành NH4+, nên nuôi cấy chúng cần phải bổ sung thêm nguồn đạm vào môi trường (pepton hoặc NH4+).


* Vai trò : Vi khuẩn phản nitrate hóa làm mất nitơ nghiêm trọng của đất, quá trình này xảy ra mạnh khi đất bị kỵ khí (đất ngập nước, không tơi...) hoặc khi dùng phân đạm (nitrate) cùng với phân chuồng trên những ruộng lúa ngập nước. Có thể khắc phục bằng cách tạo cho đất thoáng khí (làm đất tơi xốp ... ) để oxy phân tử ức chế tế bào vi khuẩn phản nitrat hóa không tổng hợp được enzyme nitratreductase và nitritreductase => Quá trình phản nitrate bị ức chế.
	1,0

	
	c
	
* Hiệu ứng Paxtơ là hiện tư​ợng ôxy tự do cảm ứng quá trình hô hấp và ức chế quá trình lên men rượu của nấm men.


* Giải thích : Khi môi tr​ường có ôxy phân tử phần lớn NADH2 đi vào con đ​ường hô hấp hiếu khí, Alcooldêhydrogenaza trở nên bất hoạt do đó làm giảm l​ượng rư​ợu do axêtaldêhyt không thể nhận hydrô từ NADH2. Như​ng nấm men qua hô hấp sẽ có nhiều năng l​ượng hơn so với lên men, do đó chúng sinh sản nhanh sinh khối của tế bào và quần thể tăng.
	0,5

	8
	a
	* Do vi khuẩn lactic không chiếm ưu thế với các vi khuẩn khác. Nguyên nhân là do :

- Rau quả rửa không kỹ, làm dập nát, có nhiều tạp khuẩn.

- Hàm lượng muối không đúng, nếu quá 5-6% sẽ ức chế cả vi khuẩn lactic, nếu dưới 3% thì nhiều tạp khuẩn sẽ phát triển lấn át.

- Không đậy, nén kỹ, do đó không tạo được điều kiện kị khí cho vi khuẩn lactic phát triển.
	0,5

	
	b
	* Trong quá trình muối dưa - tạo điều kiện cho vi khuẩn lactic hoạt động, hàm lượng axit lactic tăng dần đến một mức độ nào đó sẽ ức chế sự phát triển của vi khuẩn lactic lúc đó một loại nấm men có thể phát triển được trong môi trường có độ pH thấp làm giảm hàm lượng axit lactic. Khi hàm lượng axit lactic giảm đến mức độ nhất định thì vi khuẩn lên men thối sẽ phát triển được làm khú dưa.
	0,5

	
	c
	Điểm khác

Làm tương

Làm nước mắm

Nguyên liệu

Giầu tinh bột, giầu protein thực vật như gạo nếp, đậu nành ...

Giầu protein động vật như cá nước ngọt hoặc cá nước mặn.

Tác nhân

Nấm vàng hoa cau (Aspergillus oryzae) và vi khuẩn (được nuôi cấy trên môi trường riêng rồi cấy và nguyên liệu).

Vi khuẩn kị khí trong ruột cá là chủ yếu (tận dụng vi sinh vật có sẵn trong nguyên liệu).

Enzim ngoại bào

Amilaza và proteaza

Proteaza

Sản phẩm

Tương thành phẩm (aa nguồn gốc thực vật, đường ...)

Nước mắm giầu aa nguồn gốc động vật


	1,0
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* Đây là hiện hiện tượng sinh trưởng kép xảy ra khi môi trường nuôi cấy có 2 loại cơ chất cacbon. Đồ thị có 2 pha tiềm phát, 2 pha lũy thừa. Sau khi kết thúc pha lũy thừa thứ nhất, tế bào lại mở đầu pha tiềm phát thứ hai rồi tiếp đến là pha lũy thừa thứ hai.
* Giải thích :

- Khi sinh trưởng tế bào sẽ đồng hóa trước tiên nguồn carbon mà chúng dễ phân giải nhất (frutôzơ). Khi được sử dụng thì chính cơ chất thứ nhất này đã kìm hãm các enzyme cần cho việc đồng hóa cơ chất thứ hai.

- Sau khi nguồn carbon thứ nhất đã cạn thì nguồn carbon thứ hai (Sorbitol) mới có thể được cảm ứng để tổng hợp nên các enzyme cần trong việc chuyển hóa nó.
	1,0

	
	b
	* Là vi khuẩn chịu axit. VSV ưa axit là đòi hỏi phải sống trong môi trường axit, còn VSV chịu axit là có thể sống sót trong môi trường axit mà không nó không ưa.

* Do : Helicobacter pylori gây loét dạ dày có khả năng trung hoà axit dạ dày cục bộ tại vị trí của nó, bằng cách tiết ra Bicacbonat và Ureaza (enzim chuyển hoá urê thành amôniac tạo chất kiềm trung hòa axit).
	0,5

	
	c
	- Vi sinh vật này thuộc nhóm vi khuẩn cổ.

- Phương thức dinh dưỡng : Quang tự dưỡng vì chúng chứa sắc tố Bacteriorhodopsin ở màng nên nó có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời để tạo ATP phục vụ cho quá trình cố định CO2
- Chúng sống được trong môi trường có nồng độ muối cao như vậy là nhờ hệ thống Pecmeaza trên màng sinh chất. Nhờ các hệ thống bơm ion K+ hoặc các ion khác vào trong tế bào cho tới khi nồng độ các ion trong tế bào cân bằng với bên ngoài tế bào giúp chúng vẫn lấy được nước từ môi trường cung cấp cho tế bào.
	0,5

	10
	a
	* Prophago ít khi chuyển thành phago sinh dưỡng vì :

- Trong tế bào đã xuất hiện một số loại protein ức chế virut. 


- Bản thân prophago cũng tổng hợp prôtêin ức chế có tác dụng ngăn cản sự hoạt động của các gen khác cần cho quá trình nhân lên trong hệ gen virut.

- Hệ gen của virut đã gắn vào hệ gen của tế bào chủ sẽ bị chi phối bởi hoạt động của hệ gen tế bào chủ nên chỉ trong trường hợp đặc biệt mới tách ra trở thành virut độc.
	0,75

	
	b
	* Prophago trở thành phago sinh dưỡng trong trường hợp :

- Tự phát ngẫu nhiên (hiếm xảy ra) : Trong quá trình phân chia của VK tiềm tan, 1 TB nào đó tự tan và giải phóng ra ngoài các phần tử gây nhiễm của môi trường.

- Do bị tác động bởi các tác nhân cảm ứng như :

+ Các tác nhân vật lý, hoá học như tia tử ngoại, tia X, peroxit hữu cơ ...


+ Tế bào chủ bị nhiễm bởi một phago khác với nó và khi cố cài xen vào VCDT của tế bào chủ sẽ kích hoạt prophago có sẵn này chuyển thành phago sinh dưỡng.
	0,75

	
	
	* Đúng .

* Vì chỉ có bộ gen của phage xâm nhập vào tế bào chủ còn vỏ để lại ngoài. Nhờ vào nguồn nguyên liệu của tế bào chủ mà axit nucleic của phage nhân lên và tổng hợp vỏ. Chỉ sau khi có sự lắp ráp vỏ và lõi ta mới quan sát thấy phage mới.
	0,5
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